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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

HỌC KỲ: I

NĂM HỌC: 2022-2023
Bậc đào tạo: Cao đẳng (C1)
Môn học: Lập trình hướng đối tượng
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Ngày thi: …… / ….. / 2022
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- Sinh viên được sử dụng tài liệu
	Ghi chú:

· Tạo project và đặt tên project theo quy ước:

HotenSinhViên_Lop_SoMay


ĐỀ BÀI

Viết chương trình quản lý nhân viên của một trung tâm tin học. Trung tâm có 2 dạng nhân viên: giảng viên, và nhân viên tư vấn. Họ đều có các thông tin là: Mã nhân viên, họ tên, giới tính, số điện thoại. Tuy nhiên, mỗi nhân sự còn có thông tin riêng như sau:

· Giảng viên: học vị 

· Nhân viên tư vấn: chứng chỉ tin học

Yêu cầu:

Câu 1 (2,5 điểm)  Xây dựng class NHANVIEN:
· Cài đặt field (0,5 điểm)
· Cài đặt properties tương ứng thể hiện tính bao đóng trong OOP (Encapsulation). (0,5 điểm)

· Cài đặt 1 phương thức khởi tạo không tham số và 1 phương thức khởi tạo có tham số. (0,75 điểm)
· Cài đặt phương thức virtual xuất thông tin nhân viên thể hiện tính đa hình (polymorphism). (0,75 điểm)
Câu 2 (2 điểm)  Xây dựng class “GIANGVIEN” thể hiện tính thừa kế:
· Cài đặt field (0,5 điểm)
· Cài đặt properties tương ứng thể hiện tính bao đóng trong OOP (Encapsulation) (0,5 điểm)

· Cài đặt 1 phương thức khởi tạo không tham số và 1 phương thức khởi tạo có tham số để khởi tạo cho field riêng của class. (0,75 điểm)

· Cài đặt phương thức override xuất thông tin nhân viên thể hiện tính đa hình.(polymorphism). (0,75 điểm)
Câu 3 (2 điểm)  Xây dựng class “NHANVIENTUVAN” thể hiện tính thừa kế:
· Cài đặt field. (0,5 điểm)
· Cài đặt properties tương ứng thể hiện tính bao đóng trong OOP (Encapsulation) (0,5 điểm)

· Cài đặt 1 phương thức khởi tạo không tham số và 1 phương thức khởi tạo có tham số để khởi tạo cho field riêng của class. (0,75 điểm)
· Cài đặt phương thức override xuất thông tin nhân viên thể hiện tính đa hình.(polymorphism). (0,75 điểm)

Câu 4 (2,5 điểm)  Trong lớp chứa phương thức main() thực hiện yêu cầu sau:
· Tạo 5 đối tượng Giảng viên bằng phương thức khởi tạo có tham số. (0,75 điểm)
· Tạo 5 đối tượng nhân viên tư vấn bằng phương thức khởi tạo có tham số. (0,75 điểm)

· Hiển thị thông tin của giảng viên bằng phương thức xuất (0,5 điểm)
· Hiển thị thông tin của nhân viên tư vấn bằng phương thức xuất. (0,5 điểm)
---------------------- HẾT -------------------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)



Mai Chiếm Tuấn
Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên   


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

HỌC KỲ: I

NĂM HỌC: 2022-2023
Bậc đào tạo: Cao đẳng (C1)
Môn học: Lập trình hướng đối tượng
Khóa/Lớp: 21C1-LTM1,2;21C1-TKW1
Ngày thi: …… / ….. / 2022
 

Đáp án đề thi gồm 2 trang
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	
	
	Đúng hoàn toàn
	Đúng 1 phần

	Câu 1

(2,5 điểm)
	· Xây dựng class “NHANVIEN” thỏa tiêu chí đề bài:

· Đủ field, kiểu dữ liệu field phù hợp, access modifier phù hợp.

· Properties đầy đủ get/set và access modifier phù hợp.

· Viết đúng đặc điểm của một phương thức khởi tạo có tham số và không tham số.

· Viết phương thức xuất phải dùng từ khóa virtual.
	2,5 điểm
	Đúng phần nào cho điểm phần đó. 

	Câu 2

(2,5 điểm)
	· Xây dựng class “GIANGVIEN” thừa kế class “NHANVIEN” thỏa tiêu chí đề bài:

· Chỉ khai báo thêm field thể hiện tính chất riêng của lớp, các field khác kế thừa, kiểu dữ liệu field phù hợp, access modifier phù hợp.

· Properties đầy đủ get/set và access modifier phù hợp.

· Viết đúng đặc điểm của một phương thức khởi tạo có tham số và không tham số. Phải gọi được phương thức khởi tạo của lớp cha thông qua phương thức base().

· Viết phương thức xuất phải dùng từ khóa overriden. Sử dụng thuộc tính base để gọi phương thức nhập / xuất của lớp cha. Chỉ viết nhập/xuất thêm cho thuộc tính riêng của lớp.
	2,5 điểm
	Đúng phần nào cho điểm phần đó.

	Câu 3

(2,5 điểm)
	· Xây dựng class “NHANVIENTUVAN” thừa kế class “NHANVIEN” thỏa tiêu chí đề bài:

· Chỉ khai báo thêm field thể hiện tính chất riêng của lớp, các field khác kế thừa, kiểu dữ liệu field phù hợp, access modifier phù hợp.

· Properties đầy đủ get/set và access modifier phù hợp.

· Viết đúng đặc điểm của một phương thức khởi tạo có tham số và không tham số. Phải gọi được phương thức khởi tạo của lớp cha thông qua phương thức base().

· Viết phương thức nhập và xuất phải dùng từ khóa overriden. Sử dụng thuộc tính base để gọi phương thức nhập / xuất của lớp cha. Chỉ viết nhập/xuất thêm cho thuộc tính riêng của lớp.
	2,5 điểm
	Đúng phần nào cho điểm phần đó.

	Câu 4

(2,5 điểm)
	· Trong class chứa phương thức main() thực hiện theo yêu cầu đề bài:

· Khởi tạo 3 instance của lớp “GiangVien”. (Có thể dùng mảng hoặc không dùng mảng)

· Khởi tạo 3 instance của lớp “NhanVienTuVan” (Có thể dùng mảng hoặc không dùng mảng)

· Gọi 2 phương thức xuất của lớp “GiangVien” và lớp “NhanVienTuVan” để hiển thị thông tin
	2,5 điểm
	Đúng phần nào cho điểm phần đó.

	Cộng điểm
	10
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